
Tuần 21 ( Từ ngày 6/2/2023  đến ngày 10/2/2023 )           Lớp: 3A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

6/2 

 

 

 

 

 

Sáng 

1 61 HĐTN Hội vui Mừng Đảng - Mừng xuân. Tư liệu 

2 101 
Toán 

Luyện tập chung - Tiết 3 BGĐT, 

BN 

3 81 
TV ( Đọc) 

Ngày hội rừng xanh BGĐT, 

BP 

4 82 TV( N-N) Rừng BGĐT 

 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 21 Mĩ thuật Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng – Tiết 1  

7 41 TATC 
Unit 5 Lesson 3  

Ba 

7/2 

Sáng 

1 21 TV( Viết) Nghe – viết: Chim chích bông BGĐT 

2 81 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - Lesson 3.3  

3 
102 

Toán 

Chu vi hình tam giác, tứ giác BGĐT, 

BP 

4 41 TNXH Ôn tập chủ đề động vật và thực vật – Tiết 1 BGĐT  

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài Phiếu BT 

6 42 TATC Unit 5 Lesson 3  

7 
21 

Âm nhạc 

Ôn bài hát: Đón xuân về  

Ôn đọc nhạc: Bài số 3 
 

Tư 

8/2 

Sáng 

1 83 TV( Đọc) Cây gạo BGĐT 

2 84 TV(Viết ) Ôn chữ hoa P, Q BGĐT 

3 
103 Toán 

 

Chu vi hình vuông, hình chữ nhật BGĐT, 

BN 

4 82 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - P.E. Lesson 4.1  

Chiều 

5 
21 Công nghệ Dụng- Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai 

tay cụ và vật liệu làm thủ công – Tiết 1 

BGĐT 

6 21 Đạo đức Khám phá bản thân– Tiết 1 BGĐT 

7 21 Tin học Cấu trúc cây thư mục  

Năm 

9/2 

Sáng 

1 83 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - P.E. Lesson 4.2  

2 41 GDTC  Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai tay  

3 21 TV( LT1) Biện pháp so sánh. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? BGĐT 

4 
104 

Toán 

Luyện tập BGĐT, 

BP 

Chiều 

5 42 TNXH Ôn tập chủ đề động vật và thực vật– Tiết 2 BGĐT 

6  PTTNTT  Bài 3. Phòng tránh ngộ độc  

7 62 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bếp nhà em BGĐT 

Sáu 

10/2 

Sáng 

1 
21 

TV ( LT2) 

Viết đoạn avwn nêu  tình cảm, cảm xúc về một 

cảnh vật trong tranh. 

BGĐT, 

thẻ 

2 84 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - P.E. Lesson 4.3  

3 
42 

GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình 

 

4 105 Toán Diện tích của một hình. BGĐT 

Chiều 5  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 



6 16 Thư viện Đọc sách Truyện. 

7 
63 HĐTN SHL theo CĐ: Tiêu chí đánh giá của ông Táo. 

Nhận xét thi đua tuần 21  +  KH tuần 22 

Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày 3  tháng 2  năm  2023 

Tổ trưởng 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 
 

 

 


